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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/20009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Tổ tưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này bộ thủ tục hành chính được áp dụng tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành, thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh thường xuyên, rà soát cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, khoản 2, Điều 1 Quyết định này. 

Thời hạn cập nhật, loại bỏ, công bố thủ tục hành chính trên chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ: http://egov.laocai.gov.vn/vpubnd/vn/news/vào mục Đề án 30. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như điều 4 QĐ; SNV (03)
- TCT chuyên trách của TTg CP;
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TCT30.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2494 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHÁP DỤNG TẠI  SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI (23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

		STT

		Tên thủ tuc hành chính



		I

		 LĨNH VỰC TÔN GIÁO (14 TTHC)



		1

		Thủ tục: Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 



		2

		Thủ tục: Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 



		3

		Thủ tục: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở (kể có việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất họ đạo của đạo Công giáo). 



		4

		Thủ tục: Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.



		5

		Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. 



		6

		Thủ tục: Chấp thuận việc mở lớp bồi dưõng những người chuyên hoạt động tôn giáo. 



		7

		Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (đối với việc: thụ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni; bầu cử suy cử các chức vụ trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh của đạo Phật; truyền chức linh mục, bổ nhiệm lần đầu linh mục chánh xứ, phó xứ, quản nhiệm, người đứng đầu dòng tu, các hình thức tu hành tập thể khác, người đứng đầu các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh của đạo Công giáo; phong chức mục sư, mục sư nhiệm chức, bổ nhiệm lần đầu chủ toạ Hội thánh Tin lành cơ sở của đạo Tin lành).



		8

		Thủ tục: Tiếp nhận thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc các tôn giáo. 



		9

		Thủ tục: Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý. 



		10

		Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.



		11

		Thủ tục: Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo. 



		12

		Thủ tục: Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.



		13

		Thủ tục: Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo. 



		14

		Thủ tục: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh.



		II

		LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (04 TTHC)



		1

		Thủ tục thành lập Hội



		2

		Thủ tục đề nghị đổi tên Hội



		3

		Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất;



		4

		Giải thể hội,



		III

		LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (05 TTHC)



		1

		Thủ tục đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh



		2

		Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến



		3

		Thủ tục khen cho người nước ngoài



		4

		Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể và cá nhân



		5

		Thủ tục đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng





PHẦN II. NỘI DỤNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI


		I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO



		1. CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở TRONG TỈNH. 



		- Trình tự thực hiện:

		Để được hoạt động tôn giáo, tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu);


 + Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; 

 + Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức (đầy đủ các thông tin cá nhân).


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và có trách nhiệm cấp đăng ký cho tổ chức; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 + Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu);


 + Giáo lý, giáo luật (bản gốc) và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; 

 + Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.



		- Thời hạn giải quyết:

		 Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		 Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức phải là công dân Việt nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín trong tổ chức.



		2. CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở TRONG TỈNH. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức tôn giáo đã được cấp đăng ký hoạt động có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

 + Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (theo mẫu);


 + Giáo lý, giáo luật của tổ chức;

 + Hiến chương, điều lệ của tổ chức;


 + Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


 + Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi trụ sở chính của tổ chức xác nhận về thời gian hoạt động tôn giáo ổn định. 


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu hồ sơ công nhận, thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo;


- Giáo lý, giáo luật của tổ chức;

- Hiến chương, điều lệ của tổ chức;


- Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


- Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh xác nhận về thời gian hoạt động tôn giáo ổn định. 


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đế nghị công nhận tổ chức tôn giáo 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi có đủ các điều kiện sau đây:


a) Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;


b) Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;


c) Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;


d) Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;


đ) Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		3. CHẤP THUẬN VIỆC THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ (kể có việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất họ đạo của đạo Công giáo). 



		- Trình tự thực hiện:

		- Người đứng đầu tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 


Việc thiết lập hồ sơ được tiến hành theo trình tự từ cơ sở (nơi dự kiến thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Đơn xin thành lập hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu);


 + Các loại văn bản khác để chứng minh, xác định đủ điều kiện về thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tuỳ từng trường hợp cụ thể để đảm bảo theo quy định của pháp luật).


 - Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu hồ sơ đề nghị, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. 



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin thành lập hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc;


- Các loại văn bản khác để chứng minh, xác định đủ điều kiện về thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tuỳ từng trường hợp cụ thể để đảm bảo theo quy định của pháp luật).

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức 



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		 Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		1. Việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:


a) Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước chấp thuận;


b) Số lưọng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.


2. Việc chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng những điều kiện sau:


a) Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo;


b) Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo;


c) Tổ chức sau khi chia, tách vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được nhà nước chấp thuận.


3. Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:


a) Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;


b) Tổ chức được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được nhà nước chấp thuận.


Việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Hộ tự chùa của đạo Phật; Giáo xứ, Giáo họ của Công giáo; chi hội của đạo Tin lành) Yêu cầu phải có (để chứng minh, đảm bảo những điều kiện pháp luật quy định): 


- Biên bản họp tín đồ trên địa bàn, Bầu các thành viên Ban phụ trách lâm thời của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập;


- Danh sách tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập (số thứ tự, họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, ký tên, danh sách tín đồ có xác nhận của chính quyền cấp xã sở tại);


- Văn bản đề nghị UBND cấp xã sở tại công nhận Ban đại diện lâm thời của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập;


- Quyết định của UBND xã sở tại, công nhận danh sách Ban đại diện lâm thời của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập;


- Văn bản đề nghị của Ban đại diện lâm thời tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập với UBND cấp xã sở tại và tổ chức tôn giáo cấp trên về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực giáo thuộc tại địa bàn;


- Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo cấp trên trực tiếp (Ban đại diện Phật giáo cấp huyện…) về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại địa bàn;


- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã và UBND cấp huyện sở tại nêu rõ chính kiến về đề nghị của Ban đại diện cho tín đồ xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại địa bàn;


- Dự kiến trụ sở hoặc đất đai dành cho việc xây dựng trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch về sử dụng đất dành cho việc xây dựng nơi thờ tự tôn giáo…). 



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		4. ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH.



		- Trình tự thực hiện:

		- Để hội đoàn được hoạt động, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Đơn đăng ký hội đoàn tôn giáo (theo mẫu);


 + Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;

 + Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu hồ sơ đăng ký, thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. 



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đăng ký hội đoàn tôn giáo (theo mẫu);


- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (có xác nhận về tư cách công dân của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn. 

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		Sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký hội đoàn tôn giáo 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điểm b Khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Khoản 2,3,4 Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		5. CẤP ĐĂNG KÝ CHO DÒNG TU, TU VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG NHIỀU HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau:


 + Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu); 

 + Danh sách tu sĩ;


 + Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác.


- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ.


- Sở Nội vụ lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định. 


- UBND tỉnh có trách nhiệm cấp giấy đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác, trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu). 

- Danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu);


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế ‘nếu có’ của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		- Thời hạn giải quyết;

		Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Cá nhân, tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy đăng ký



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		6. CHẤP THUẬN VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Để mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (theo mẫu);


 + Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên, danh sách học viên tham gia lớp bồi dưõng. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu văn bản đề nghị, thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (theo mẫu);


- Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên, danh sách học viên tham gia lớp bồi dưõng. 

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		7. TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ (đối với việc: thụ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni; bầu cử suy cử các chức vụ trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh của đạo Phật; truyền chức linh mục, bổ nhiệm lần đầu linh mục chánh xứ, phó xứ, quản nhiệm, người đứng đầu dòng tu, các hình thức tu hành tập thể khác, người đứng đầu các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh của đạo Công giáo; phong chức mục sư, mục sư nhiệm chức, bổ nhiệm lần đầu chủ toạ Hội thánh Tin lành cơ sở của đạo Tin lành).



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (theo mẫu);


 + Sơ yếu lý lịch của người được đăng ký;

 + Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký


 + Trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử chức sắc, nhà tu hành có yếu tố nước ngoài phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ trước khi lập hồ sơ đăng ký. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu bản đăng ký, thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của người được đăng ký có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;

- Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).



		- Thời hạn giải quyết;

		Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Cá nhân, tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được nhà nước thừa nhận:


a) Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;


b) Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc;


c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Khoản 2,3,4 Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Khoản 2,3,5 Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		8. TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VIỆC CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 


 + Văn bản thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo;


 + Các giấy tờ có liên quan để chứng minh chức sắc vi phạm quy định của tổ chức tôn giáo hoặc vi phạm quy định của pháp luật. 

- Sau khi tiếp nhận văn bản thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu Văn bản thẩm định, (nếu không có cơ sở chứng minh chức sắc, nhà tu hành đã có những vi phạm quy định của tổ chức tôn giáo hoặc quy định của pháp luật, cần có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo xem xét lại việc cách chức, bãi nhiệm của mình).lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc;


- Các giấy tờ có liên quan để chứng minh chức sắc vi phạm quy định của tổ chức tôn giáo hoặc vi phạm quy định của pháp luật. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		Tiếp nhận thông báo để theo dõi



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Tiếp nhận lưu hồ sơ theo dõi 



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		 - Khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


- Điều 17 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.



		9. CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO ĐÃ BỊ XỬ LÝ. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu);


 + Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

 + Sơ yếu lý lịch của người đăng ký thuyên chuyển.


 + Văn bản của UBND cấp tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý về hình sự của người đăng ký thuyên chuyển.


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp các ban, ngành có liên quan nghiên cứu bản đăng ký, thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.


- Khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh nơi đến thì chức sắc, nhà tu hành không được hoạt động tôn giáo tại nơi định thuyên chuyển đến.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu);


- Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

- Sơ yếu lý lịch của người đăng ký thuyên chuyển có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;


- Văn bản của UBND cấp tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý về hình sự của người đăng ký thuyên chuyển.


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ .



		- Thời hạn giải quyết;

		Không quy định thời hạn giải quyết



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Đoạn 2 Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		10. CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ (có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh).



		- Trình tự thực hiện:

		- Để tổ chức hoạt động, tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (theo mẫu) đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ);


- Sở Nội vụ nghiên cứu Đơn đề nghị, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định;


- UBND tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (theo mẫu) của tổ chức tôn giáo cơ sở. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết;

		15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		11. CHẤP THUẬN HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ; HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG HOẶC TOÀN ĐẠO. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Để được tổ chức hội nghị, đại hội, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nơi diễn ra hội nghị, đại hội. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (theo mẫu);


 + Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo;

 + Kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh có trách nhiệm trả lời tổ chức tôn giáo bằng văn bản trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (theo mẫu);


- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo. 

- Kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức. 

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Các điều kiện bảo đảm khác như bảo đảm về an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm về môi trường



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Khoản 3 Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		12. CHẤP THUẬN CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ ĐẾN TỪ NHIỀU HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH HOẶC NGOÀI TỈNH.



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 


 + Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu);

 + Nội dung, chương trình tổ chức.


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu văn bản đề nghị, thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do..



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu);

- Nội dung, chương trình tổ chức.


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Khoản 1,2,4, Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		13. CHẤP THUẬN VIỆC CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TÔN GIÁO. 



		- Trình tự thực hiện:

		- Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng). Nếu công trình được xếp hạng Di tích lịch sử, văn hoá hồ sơ gửi Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

 + Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu) được Sở Xây dựng xem xét;


 + Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình được Sở Xây dựng xem xét; 

 + Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Sau khi Sở Xây dựng thẩm định nếu hồ sơ đảm bảo, Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ để xin ý kiến thống nhất.


- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế hiện trạng công trình để Sở Xây dựng đủ căn cứ lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng cho cơ sở tôn giáo.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu); 


- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình; 

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 


- Ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.


 b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.



		- Thời hạn giải quyết;

		Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp phép xây dựng 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Trong trường hợp cơ sở chưa được cấp Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai thì phải có trích bản đồ giải thửa diện tích đất đang sử dụng được UBND xã sở tại xác nhận là đất thuộc cơ sở tôn giáo đã và đang sử dụng không có tranh chấp, không vi phạm các quy định về hiến tặng, chuyển nhượng hoặc mua bán trái với quy định của Luật Đất đai.(Giải pháp này xuất phát từ thực tế hiện nay vì khi XD mới nơi thờ tự của tổ chức tôn giáo chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể thay thế bằng Trích lục bản đồ).



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 30 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điều 29 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		14. TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN TRONG TỈNH.



		- Trình tự thực hiện:

		- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 15 ngày đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc tổ chức quyên góp:


Bản thông báo tổ chức quyên góp (theo mẫu);


- Sau khi tiếp nhận văn bản thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu Văn bản thẩm định, lập tờ trình gửi để UBND tỉnh biết, theo dõi. 



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản thông báo tổ chức quyên góp (theo mẫu);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		- Thời hạn giải quyết;

		15 ngày 



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Nội vụ



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn bản chấp thuận 



		- Lệ phí:

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Bản thông báo tổ chức quyên góp 



		-Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 


- Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 



		II. LĨNH VỰC: HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ



		1. THÀNH LẬP HỘI



		- Trình tự thực hiện:

		1. Gửi đơn đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước (sở, ban, ngành) về lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.


 2. Ban vận động thành lập Hội vận động tổ chức, công dân tham gia vào Hội. 


3. Hoàn thiện Hồ sơ xin phép thành lập Hội gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh.


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức Đại hội. 

Nếu quá thời hạn trên không tổ chức Đại hội, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức Đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực.


4. Sau khi tiến hành Đại hội, gửi hồ sơ đề nghị công nhận kết quả đại hội về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), hồ sơ gồm: danh sách Ban chấp hành, biên bản Đại hội (bản chính), Dự thảo điều lệ đã thông qua Đại hội (đĩa vi tính kèm theo), Nghị quyết đại hội, Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của BCH hội; Chương trình hoạt động của hội. 



		- Cách thức thực hiện: 

		Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


I- Xin phép thành lập Ban vận động


- Đơn xin phép thành lập Ban vận động.


- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị hoặc cơ quan chính quyền địa phương).


- Danh sách những người trong Ban vận động thành lập Hội.


II. Hồ sơ xin phép thành lập Hội:


- Đơn xin phép thành lập Hội.


- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội.


- Danh sách và chữ ký hội viên đăng ký tham gia Hội.


- Dự thảo điều lệ Hội.


- Dự kiến phương hướng hoạt động của Hội.


- Văn bản xác nhận về trụ sở và tài sản của Hội.


- Sơ yếu lý lịch của Trưởng ban vận động thành lập Hội (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)


II- Xip phép công nhận Ban chấp hành và phê duyệt điều lệ Hội.


1. Đơn của Trưởng Ban vận động xin phép thành lập Hội, cần nêu rõ :


- Tên gọi của Hội ; Tôn chỉ, mục đích.


- Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội.


- Trụ sở Hội.


- Tài sản bảo đảm cho hoạt động của Hội.


- Số lượng tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hội viên.


2. Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực Hội hoạt động


3. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


4. Bản chương trình hoạt động của Hội


5. Sơ yếu lý lịch Ban chấp hành Hội (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị hoặc cơ quan chính quyền địa phương).


6. Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của Hội.


7. Dự thảo điều lệ Hội đã thông qua Đại hội (kèm đĩa vi tính)


8. Các văn bản Đại hội: Danh sách Ban chấp hành, biên bản Đại hội (bản chính), Nghị quyết đại hội, Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội;


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với thành lập ban vận động)


- 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với cho phép thành lập Hội)


 - 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với việc phê duyệt kết quả đại hội, công nhận BCH và phê duyệt điều lệ Hội)



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức, cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ


c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Lệ phí (nếu có):

		không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		không 



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		Điều 6 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ.






		2. ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN HỘI



		- Trình tự thực hiện: 

		1. Tiến hành tổ chức Đại hội quyết định về việc đổi tên Hội và sửa đổi Điều lệ của Hội.


2. Sau khi tiến hành Đại hội, gửi hồ sơ đề nghị công nhận kết quả đại hội về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị quyết định việc cho đổi tên Hội, Dự thảo điều lệ đã thông qua Đại hội, Nghị quyết đại hội, biên bản Đại hội (bản chính), Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (nếu có) và lý lịch của người đứng đầu Hội; Chương trình hoạt động của hội. 



		- Cách thức thực hiện: 

		Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		I. Hồ sơ đề nghị đổi tên Hội:


- Tờ trình đề nghị quyết định việc đổi tên Hội;


- Dự thảo điều lệ đã thông qua Đại hội; 


- Nghị quyết đại hội;


- Biên bản Đại hội;


- Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (nếu có) và sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Hội; 


- Chương trình hoạt động của hội. 

- Văn bản xác nhận về trụ sở và tài sản của Hội.


II. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ


c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Quyết định



		- Lệ phí (nếu có):

		không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục b):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ



		3. CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI.



		- Trình tự thực hiện: 

		1. Gửi đơn đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước (sở, ban, ngành) về lĩnh vực Hội hoạt động về việc tổ chức Đại hội chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội.


2. Sau khi có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành tổ chức Đại hội thông qua việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội.


3. Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị quyết định công nhận việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh, hồ sơ gồm: Biên bản Đại hội (bản chính), Nghị quyết đại hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hội; Dự thảo điều lệ đã thông qua Đại hội, Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu Hội; Chương trình hoạt động của hội. 



		- Cách thức thực hiện:

		Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		I. Hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội:


- Tờ trình đề nghị quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội;


- Biên bản Đại hội;


- Nghị quyết đại hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội; 

- Dự thảo điều lệ đã thông qua Đại hội; 


- Nghị quyết đại hội;


- Biên bản Đại hội;


- Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra và sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Hội; 


- Chương trình hoạt động của hội. 

- Văn bản xác nhận về trụ sở và tài sản của Hội.


II. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ


c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Lệ phí (nếu có):

		không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đ):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ



		4. GIẢI THỂ HỘI



		- Trình tự thực hiện: 

		 1.Chủ tịch Hội gửi đơn đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước (sở, ban, ngành) về lĩnh vực Hội hoạt động về việc tổ chức Đại hội giải thể Hội.


2. Sau khi có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành tổ chức Đại hội thông qua việc giải thể Hội.


3. Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị quyết định công nhận việc giải thể Hội gửi về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ, sau khi thẩm định Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định về việc giải thể Hội. 



		- Cách thức thực hiện:

		Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ



		- Thành phần, số lượng hồ sơ:

		I. Hồ sơ đề nghị giải thể Hội:


- Tờ trình đề nghị quyết định việc giải thể Hội;


- Biên bản Đại hội;


- Nghị quyết đại hội về việc giải thể Hội; 

- Văn bản xác nhận về trụ sở và tài sản của Hội.


II. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ


c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Quyết định hành chính



		- Lệ phí (nếu có):

		không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đ):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

		không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ



		III. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG



		1. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH



		Trình tực thực hiện

		Các bước thực hiện của cá nhân, tổ chức:
Sau khi cơ quan, đơn vị tổng kết và họp bình xét công tác TĐKT, căn cứ kết quả xét duyệt các cá nhân, tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tiến hành làm báo cáo thành tích, xin xác nhận của cơ quan đơn vị sau đó nộp về Hội đồng TĐKT cơ quan, đơn vị. để cơ quan, đơn vị tổng hợp làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng qua Ban TĐKT tỉnh.
- Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:
Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức thẩm định, xin ý kiến các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh sau đó lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng



		 Cách thưc thực hiện

		Thực hiện trực tiếp và thông qua hệ thống Bưu chính



		Thành phần số lượng hồ sơ

		Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, biên bản họp xét và biên bản kiểm phiếu của Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, xác nhận của các cơ quan có liên quan

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		 Thời hạn giải quyết

		30 ngày



		 Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức và cá nhân



		 Cơ quan thực hiện TTHC

		UBND tỉnh



		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		 Lệ phí ( nếu có)

		Không



		 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu số 1 và mẫu số 2 Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban TĐKT Trung ương



		 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		 Không



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai



		2. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN



		Trình tực thực hiện

		Các bước thực hiện của cá nhân, tổ chức:

Cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến làm bản kê khai thành tích theo mẫu quy định, sau đó xin xác nhận của chính quyền nơi có thành tích tham gia kháng chiến sau đó nộp lên UBND xã, phường, thị trấn đó để UBND xã, phường, thị trấn đó tổng hợp, họp xét và trình khen thưởng thành tích theo quy định

Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình tiến hành thẩm định, xác minh sau đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình Nhà nước khen thưởng theo quy định



		Cách thưc thực hiện

		Thực hiện trực tiếp và thông qua hệ thống Bưu chính



		 Thành phần số lượng hồ sơ

		Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, biên bản họp xét và biên bản kiểm phiếu của Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, xác nhận của các cơ quan có liên quan

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		 Thời hạn giải quyết

		60 ngày



		 Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức và cá nhân



		 Cơ quan thực hiện TTHC

		Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh



		 Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		 Lệ phí ( nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 9/8/2006 về việc triển khai thực hiện Quyết định 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ



		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		 



		 Căn cứ pháp lý của TTHC

		Quyết định 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ



		3. KHEN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI



		 


Trình tự thực hiện

		Các bước thực hiện của nhân, tổ chức:

Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền căn cứ Luật thi đua, khen thưởng, đối chiếu với thành tích của tập thể cá nhân người nước ngoài sau đó tóm tắt thành tích và làm văn bản xin ý kiến UBND tỉnh.

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh lập báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân người nước ngoài để trình UBND tỉnh thông qua Ban TĐKT



		 Cách thức thực hiện

		Thực hiện trực tiếp và thông qua hệ thống Bưu chính



		Thành phần số lượng hồ sơ

		Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, báo cáo thành tích của tập thể cá nhân người nước ngoài đề nghị khen thưởng, xác nhận của các cơ quan có liên quan

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		 Thời hạn giải quyết

		Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 30 ngày, Các hình thức khen cao khác 60 ngày



		 Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân và tổ chức



		 Cơ quan thực hiện TTHC

		Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ



		 Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		Lệ phí ( nếu có)

		Không



		 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu số 8, Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban TĐKT Trung ương



		 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		 Không



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai



		4. PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN



		 


Trình tực thực hiện

		Các bước thực hiện của cá nhân, tổ chức:

 Cá nhân, tập thể có thành tích căn cứ các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, nghị định 121/2005/ND-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành lập báo cáo thành tích đề nghị phong tăng hoặc Truy tặng; 

Hội đồng TĐKT cùng cấp tổ chức họp xét và tiến hành bỏ phiếu kín về việc đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu cho tập thể, cá nhân; 

Cơ quan thường trực công tác TĐKT lập tờ trình trình UBND tỉnh thông qua Ban TĐKT đề nghị phòng tặng (truy tăng) danh hiệu anh hùng cho tập thể, cá nhân



		 Cách thưc thực hiện

		Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống Bưu chính



		Thành phần số lượng hồ sơ

		Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; biên bản họp xét và biên bản kiểm phiếu của Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị; báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu anh hung lao động trong thời kỷ đổi mới; xác nhận của các cơ quan có liên quan
Số lượng hồ sơ: 20 (bộ)



		 Thời hạn giải quyết

		60 ngày



		 Đối tượng thực hiện TTHC

		Tập thể và cá nhân



		 Cơ quan thực hiện TTHC

		Chủ tịch nước



		 Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		 Lệ phí ( nếu có)

		Không



		 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu số 4+5, Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban TĐKT Trung ương



		 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		 Căn cứ pháp lý của TTHC

		Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai



		5. ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG



		 


Trình tực thực hiện

		Các bước thực hiện của cá nhân, tổ chức:

Cá nhân, tổ chức bị thất lạc, hư hỏng bằng huân, huy chương làm đơn đề nghị ghi rõ lý do, sau đó xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với cá nhân là xác nhận của UBND các xã, phường, thị trấn nơi trình khen ban đầu sau đó nộp cho cán bộ làm công tác TĐKT của xã, phường, thị trấn để trình cấp đổi theo quy định, hoặc nộp trực tiếp cho Ban TĐKT tỉnh.

Đối với các tập thể là xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp sau đó cơ quan đơn vị làm tờ trình đề nghị cấp đổi gửi về Ban TĐKT tỉnh. 

- Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình hoặc đơn đề nghị cấp đổi tổ chức thẩm tra, xem xét lý do sau đó tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà nước, Chính phủ cấp đổi theo quy định.



		 Cách thưc thực hiện

		Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống Bưu chính



		 Thành phần số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Đơn đề nghị có xác nhận của cấp có thẩm quyền, hoặc Tờ trình đề nghị cấp đổi của cơ quan, đơn vị.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		 Thời hạn giải quyết

		Theo đợt mỗi năm 2 đợt



		 Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân và tổ chức



		Cơ quan thực hiện TTHC

		Chủ tịch nước, Chính phủ



		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		Lệ phí ( nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Công văn số 24/TĐKT ngày 3/3/1995 của Viên thi đua khen thưởng Nhà nước về việc hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng



		 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		 Không



		 Căn cứ pháp lý của TTHC

		Công văn số 24/TĐKT ngày 3/3/1995 của Viên thi đua khen thưởng Nhà nước về việc hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng





PHỤ LỤC DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

		tt

		Tên thủ tục hành chính

		Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Ký hiệu

		Ghi chú



		I

		 LĨNH VỰCTÔN GIÁO

		

		

		



		1

		Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 

		đơn đăng ký hoạt động tôn giáo 




		

		



		2

		Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 

		Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo 

		

		



		3

		Thủ tục: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở (kể có việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất họ đạo của đạo Công giáo). 

		Đơn xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc

		

		



		4

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.

		Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo 

		

		



		5

		Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. 

		Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện 

		

		



		6

		Chấp thuận việc mở lớp bồi dưõng những người chuyên hoạt động tôn giáo. 

		Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyển hoạt động tôn giáo

		

		



		7

		Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (đối với việc: thụ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni; bầu cử suy cử các chức vụ trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh của đạo Phật; truyền chức linh mục, bổ nhiệm lần đầu linh mục chánh xứ, phó xứ, quản nhiệm, người đứng đầu dòng tu, các hình thức tu hành tập thể khác, người đứng đầu các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh của đạo Công giáo; phong chức mục sư, mục sư nhiệm chức, bổ nhiệm lần đầu chủ toạ Hội thánh Tin lành cơ sở của đạo Tin lành).

		Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo 

		

		



		9

		Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý. 

		Bản đáng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

		

		



		10

		Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

		Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

		

		



		11

		Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo. 

		Đơn đề nghị tổ chức hội nghị Thường niên, đại hội

		

		



		12

		Thủ tục: Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

		Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

		

		



		14

		Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh.

		Bản thông báo tổ chức quyên góp

		

		



		III

		LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

		

		

		



		15

		Thủ tục đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

		Báo cáo thành tích


(Tập thể) (cá nhân)

		Mẫu số 1


Mẫu số 2

		



		16

		Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến

		Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và Giấy xác nhận

		

		



		17

		Thủ tục khen cho người nước ngoài

		Báo cáo thành tích

		Mẫu số 8

		



		18

		Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể và cá nhân

		Báo cáo thành tích (tập thể) và (cá nhân)

		Mẫu số 4


Mẫu số 5

		



		19

		Thủ tục đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng

		Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng

		Mẫu số 1
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                     ........ ngày......... tháng.........năm


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ( 1)


Kính gửi: (2)..................................................................................


 Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Người đứng tên xin đăng ký hoạt động cho tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại)........................................................................................


Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức.....................................................................................................


- Nguồn gốc hình thành.....................................................................................


- Quá trình phát triển ở Việt Nam.....................................................................


- Tôn chỉ, mục đích...........................................................................................


- Phạm vi hoạt động..........................................................................................


- Số lượng tín đồ................................................................................................


- Dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự....................................................................


- Cam kết của người đăng ký về hoạt động của tổ chức khi được cấp đăng ký. 


Đính kèm đơn gồm: bản giáo lý, giáo luật (bản gốc); bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; danh sách trích ngang dự kiến những người phụ trách tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại). 


Ngày.... tháng...... năm......


                                                                                   Người đăng ký


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                               ( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


Cơ quan tiếp nhận 


( Ký, đóng dấu)


1. Dành cho tổ chức có nguyện vọng đăng ký để được hoạt động tôn giáo.


2. Gửi cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh).


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                     ........ ngày ...... tháng ...... năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO 


Kính gửi: (1) .......................................................................................................


Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Tên tổ chức (Chữ in hoa) ..............................................................................................


Trụ sở ...............................................................................................................................


Đăng ký hoạt động tôn giáo ngày ..... tháng ..... năm 


Người đứng tên đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (họ tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại) ...............................


Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức đề nghị công nhận .................................................................................


- Số lượng tín đồ ............................................................................................................


- Phạm vi hoạt động ......................................................................................................


- Trụ sở chính .................................................................................................................


- Cam kết của tổ chức về hoạt động tôn giáo khi được công nhận. 


Đính kèm đơn gồm: Giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ (bằng tiếng việt); giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (bản sao có công chứng); bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                   TM. TỔ CHỨC TỔ CHỨC TÔN GIÁO


  Cơ quan tiếp nhận                                                     (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


       (Ký, đóng dấu)

.............................................................................................................................................................

(2). Gửi cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo tỉnh đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày......... tháng............ năm


ĐƠN XIN THÀNH LẬP (HOẶC CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT) 


TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC


Kính gửi: (1)……. 


Căn cứ  Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Căn cứ(2)..........................................................................


Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc………………………………………………


Trụ sở:.........................................................................................


Xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc     

- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập  ......................................... ................................................................................


- Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức trực thuộc..................................................................................................................


- Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.......................


- Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)............................................


- Phạm vi hoạt động tôn giáo..........................................................................


- Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)..................................................................................................


- Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập..............................................


- (Số lượng tín đồ sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất)......................................


- Cam kết của tổ chức tôn giáo.

Ngày ...... tháng..... năm....                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

    Cơ quan tiếp nhận


       ( Ký, đóng dấu) ................................................................................................................................


(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất  tổ chức tôn giáo cơ sỏ, (2) Quy định tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có).


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày......... tháng............ năm


BẢN ĐĂNG KÝ 


HOẠT ĐỘNG HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO (1)


Kính gửi: (2) ........................................................................................


Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (3) .......................................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (4) ..................................................................................

Trụ sở ...............................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động hội đoàn với nội dung:


- Tên hội đoàn: (Chữ in hoa) .....................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có) ..............................................................................................


- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn:


Họ tên ................................................................... Tên gọi khác .................................................


Năm sinh .........................................................................................................................................


Địa chỉ .............................................................................................................................................

Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có) ...................................................................... 

- Số lượng hội viên tại thời điểm đăng ký ............................................................................


- Cam kết của tổ chức về hoạt động của hội đoàn.


Đính kèm bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ, của hội đoàn (5),  danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (6).


Ngày ...... tháng ....... năm 


             Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                   TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


             Cơ quan tiếp nhận                                           (K ý, ghi rõ họ tên, chức vụ) 


                (Ký, đóng dấu)                      


..............................................................................................................................................................


(1) Hội đoàn chỉ phục vụ lễ nghi tôn giáo  không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phục vụ hoạt động tôn giáo phải đăng ký như Gia đình phật tử của đạo Phật; Gia đình Chúa, Legio Mariae...của đạo Công giáo...


(2) Hội đoàn có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh.


(3) Căn cứ quy định tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


(4) Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy định của tổ chức tôn giáo.


(5) Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.


(6) Lý do trích ngang gồm: họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày......... tháng............ năm


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN (1)


Kính gửi: (2) ........................................................................................


Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (3) ............................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): ..................................................................................


Trụ sở ...................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung:


- Tên dòng tu, tu viện (chữ in hoa) .................................................................................


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có) ......................................................................................


- Người đứng đầu dòng tu, tu viện:


Họ và tên: .................................................................. Năm sinh: .....................................


Tên gọi khác ........................................................................................................................


Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có ) .............................................................................

- Trụ sở dòng tu, tu viện ...................................................................................................


- Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện.


Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ của dòng tu, tu viện, danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu).


Ngày..... tháng..... năm.......                                               NGƯỜI ĐĂNG KÝ


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                         (Ký ghi rõ họ tên, chức danh)

    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu) 


................................................................................................................................................ 1. Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; dòng tu, tu viện đã đăng ký không phải đăng ký lại.


2. Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh. 


3.Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo..


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày......... tháng............ năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


Kính gửi:  Chủ tịch UBND tỉnh


                   TP trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ  (1) .......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa) ........................................................................


Trụ sở: ..............................................................................................................................


 Đề nghị mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên hoạt động tôn giáo


- Tên lớp (chữ in hoa) .................................................................................................

- Địa điểm tổ chức ........................................................................................................

- Lý do mở lớp ................................................................................................................

- Thời gian học ...............................................................................................................


- Thành phần, số lượng tham dự ..............................................................................


- Tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp ...........................................................................


- Cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng.


Đính kèm đơn gồm: Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.


Ngày ...... tháng ..... năm ....                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

    Cơ quan tiếp nhận


       (Ký, đóng dấu)

................................................................................................................................................


(1). Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày......... tháng ..... năm ….


BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, 


BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO 


Kính gửi:  .............................. (1)


Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (2) .......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo đăng ký (Chữ in hoa) .......................................................

 Trụ sở ................................................................................................................................

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:


- Họ và tên ............................................... Năm sinh: .................................................


- Tên gọi khác trong tôn giáo ...................................................................................


- Chức vụ, phẩm trật xin đăng ký ..........................................................................


- Chức vụ, phẩm trật hiện tại (nếu có) ...................... phạm vi phụ trách tôn giáo 

Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).


Ngày ...... tháng ..... năm ....                                 TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO


         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

    Cơ quan tiếp nhận


       ( Ký, đóng dấu)


................................................................................................................................................


(1) Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 22/ 2005/ NĐ-CP ngày 01/3/2005 Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày......... tháng............ năm


BẢN ĐÁNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG


TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH


                                     Kính gửi:  UBND tỉnh


Căn cứ Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (1) .............................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (2) ............................................................................

Trụ sở ...................................................................................................................................


Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo:

Họ và tên .................................................................... Năm sinh ......................................

Tên gọi khác .......................................................................................................................


- Chức vụ ..................................... Phẩm trật tôn giáo .....................................................


- Nơi đang hoạt động tôn giáo ....................................................................................


- Lý do thuyên chuyển ....................................................................................................


- Nơi thuyên chuyển đến .............................................................................................


 Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và văn bản điều động, thuyên chuyển của tổ chức tôn giáo.


Ngày..... tháng ..... năm ...                                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                      (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ)

  Cơ quan tiếp nhận


      (Ký, đóng dấu) 


...............................................................................................................................


(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo;


(2) Tổ chức tôn giáo có thẩm quyền thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ........ ngày ......... tháng ............ năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ


Kính gửi:  ...................................................(1) 


Căn cứ  Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2) ..................................................................................................................


Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (Chữ in hoa) ..........................................................


Trụ sở:  ......................................................................................................................


Đề nghị được hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký với nội dung sau:

- Tên hoạt động tôn giáo ......................................................................................................


- Nội dung hoạt động .................................................................................................


- Người tổ chức, trủ trì hoạt động:  ...............................................................

- Địa điểm hoạt động  ...........................................................................................

- Dự kiến thành phần tham dự ...........................................................................................


- Số lượng người tham dự ...................................................................................


- Cam kết của tỏ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung đăng ký và đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường.


 Ngày ..... tháng ......... năm ...                           TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ  


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                          (ký, ghi rõ họ tên)                                                             

Cơ quan tiếp nhận


   (Ký, đóng dấu)                                                 

................................................................................................................................................


(1)Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                     ........ ngày ......... tháng ........ năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ


THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI


Kính gửi: (1) ………


Căn cứ  Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2) ..................................................................................................................


Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa) .........................................................................


Người đại diện ..............................................................................................................


Chức vụ ................................... Phẩm trật tôn giáo ...................................................


Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung:

- Lý do tổ chức: ...............................................................................................


- Địa điểm tổ chức ..............................................................................................


- Thời gian tổ chức: ....................................................................................


- Dự kiến thành phần tham dự: ........................................................................

- Dự kiến số lượng người tham dự: ...............................................................

- Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội dung đề nghị.


Đính kèm đơn gồm: kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức, các văn bản khác có liên quan hội nghị, đại hội.


Ngày …. tháng ..... năm ...                                  TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                     (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ)


  Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu) 


...................................................................................................................................................................


(1) Tố chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị, đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính phủ; hội nghị, đại hội không thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh.


(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........ ngày...... tháng ........ năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC 


CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO


Kính gửi:  ..................(1) 


Căn cứ  Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2) .........................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo  (Chữ in hoa) ...............................................................................

Người đại diện: ................................................................................................................


Chức vụ ................................... Phẩm trật tôn giáo .......................................................


 Đề nghị được tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung:


Tên cuộc lễ .......................................................................................................................


Người chủ trì cuộc lễ ......................................................................................................


Thời gian tổ chức cuộc lễ ..............................................................................................


Địa điểm tổ chức  …………………………………...................……………………....

Thành phần, số lượng người tham dự  ........................................................................


Cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở về việc thực hiện nội dung đề nghị và đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường.


Đính kèm đơn đề nghị gồm: Nội dung, chương trình tổ chức.


Ngày ...... tháng ..... năm ....                                       TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


   Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                     (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)

    Cơ quan tiếp nhận


       ( Ký, đóng dấu)


.............................................................................................................................................................


(1) Tổ chức tôn giáo đăng ký với UBND cấp tỉnh nơi diễn ra các cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ từ nhiều huyện, quận, thị xã thành phố thuộc Trung ương hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


(2 ) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày ......... tháng ............ năm


BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP


             Kính gửi:  ..................  (1)


 Căn cứ  Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


- Căn cứ (2) .......................................................................................................................


Tên tổ chức tôn giáo  ( Chữ in hoa) ...................................................................

Trụ sở tại: ..........................................................................................................................


Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung:


- Mục đích khuyên góp ...............................................................................................


- Phạm vi tổ chức khuyên góp ...............................................................................


- Thời gian thực hiện quyên góp: .........................................................................


- Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được khuyên góp.


- Cam kết của tổ chức tôn giáo về thực hiện nội dung thông báo.


Ngày ...... tháng..... năm....                                    TM. tổ chức tôn giáo


         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                        ( Ký, ghi rõ họ tênchức vụ,)

    Cơ quan tiếp nhận


       ( Ký, đóng dấu)


................................................................................................................................


1. Thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức khuyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện.


2. Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


–––––––––––––––––––––––––


BẢN KHAI 


THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC


CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CHIẾN SỸ

I/ Sơ lược lý lịch Bản thân


1/ Họ và tên : ………………………………… Bí danh ……………………………........


2/ Ngày sinh (tuổi) : ………………………………………………………………….......


3/ Sinh quán : ……………………………………………………………………………


4/ Trú quán : ………………………………………………………………………….....


5/ Thành phần gia đình : …………………….. Bản thân : …………………........................


6/ Dân tộc : ……………………………………………………………………………...


7/ Tôn giáo : …………………………………………………………………………......


8/ Văn hoá : ……………………………………………………………………………..


9/ Ngày tham gia kháng chiến : ……………………………………………………………


10/ Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : ………………………………………………..


11/ Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : ………………………………………………..


12/ Chức vụ trong Đảng, Chính quyền hoặc đoàn thể hiện nay : ……………………........


…………………………………………………………………………………………


13/ Trước 20/07/1054 làm gì, ở đâu ? ……………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


14/ Xếp loại thương tật : …………………………………………………………………..


II/ Quá trình tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước đến nay 


		Từ ngay thỏng năm

		Đến ngay thỏng năm 

		Chức vụ công tác

		Địa bàn hoạt động 

		Thâm niên 


công tác 

		Hồ sơ


tỉnh 


đôi 

		Thâm niên xét thưởng



		

		

		

		

		Ngày

		Tháng

		Năm 

		

		Ngày

		Tháng

		Năm



		1/ Trong kháng chiến chống Mỹ :

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Từ ngay tháng năm

		Đến ngay tháng năm 

		Chức vụ công tác

		§Þa bµn hoạt động 

		Thâm niên công tác


 

		Hồ sơ


tØnh 


®æi 

		Thâm niên xÐt th­ëng



		

		

		

		

		Ngµy

		Th¸ng

		N¨m 

		

		Ngµy

		Th¸ng

		N¨m



		2/ Từ sau 30/4/1975 Đến nay :

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III/ Khen thưởng


· Hình thức, lý do, thời gian được khen thưởng (chỉ ghi từ Bằng khen trở lên) : 


……………………………………………………………


IV/ Kỷ luật


- Hình thức kỷ luật, ngày thi hành kỷ luật, nội dung sai phạm  (nếu không còn là Đảng viên thì phải ghi rõ lý do) : ……………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


V/ Thời gian gián đoạn công tác và lý do


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


VI/ Tự đề nghị mức khen thưởng


…………………………………………………………………………………………


Tôi cam đoan khai đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 


                                                    Làm tại ……………….… ngày …… tháng …… năm 2006


                                                                                        Người khai ký (Ghi rõ họ và tên)


Xác nhận thành tích và ý kiến đề nghị                               Ý kiến đề nghị khen thưởng của 


    khen thưởng của UBND xã, phường,                               UBND huyện, thành phố hoặc


           thị trấn hoặc đơn vị cơ sở                                            của sở, ban, ngành, đoàn thể 


Ý kiến duyệt của Hội đồng TĐKT tỉnh Lào cai


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


–––––––––––––––––––––––––


GIẤY XÁC NHẬN 

- Tên người xác nhận : …………………………………. Chức vụ và quá trình công tác trước 20/7/1954 ……………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


- Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp ……………………………


(hoặc được công nhận lão thành cách mạng) ………………………………………….


- Xác nhận cho : ……………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Cam đoan xác nhận đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Pháp luật.


		Nơi quản lý người xác nhận


Căn cứ vào hồ sơ …………………………………………..


Xác nhận : …………………………………………………


- Chức vụ và Quá trình Công tác …………………………..


(trước 20/7/1954).


- Đã được khen tổng kết chống Pháp ……………………...


- Đang thường trú tại : ……………………………………..


- Chữ ký : ………………………………………………….




		Ngày …… tháng ……. năm 2006


(Ký tên)








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


–––––––––––––––––––––––––


GIẤY XÁC NHẬN 

- Tên cơ quan xác nhận : ………………………………………………………………


- Xác nhận cho : ……………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………

- Có quá trình công tác : ………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


- Quá trình hoạt động (có vi phạm kỷ luật không) : ……………………………..........


(Nếu bị kỷ luạt cơ quan viết rõ nội dung, thời điểm, tính chất kỷ luật) ……………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Lý do chưa được xét khen thưởng : ………………………………………………….


                                                                        Ngày ……. tháng …….. năm 2006


          Thủ trưởng cơ quan 


                   (Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 1.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------


Kính gửi: Bô........................................................


  Hoặc UBND tỉnh, thành phố


PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG


Họ và tên: .................................. hoặc đơn vị...............................................


Năm sinh( Nếu là cá nhân) ........................................................................


Quê quán:...........................................................................................


Đã được tặng thưởng:...............................................................................


Theo Quyết định số: .............. ngày ....... tháng ...... năm...........................


Của: .....................................................................................................


Số sổ vàng:..........................................................................................


Lý do : + Được cấp lai:...............................................................................




+ Được đổi: ......................................................................................


Hiện vật:




+ Xin cấp lại: ................................................................................




+ Xin đổi: ........................................................................................


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:


Ngày ......... tháng ........ năm .......


  Người đề nghị ký tên


Ghi chú:


Hiện vật kèm theo nếu là xin đổi


hoặc chứng từ kèm theo nếu có, nếu 


là xin cấp lại hiện vật khen thưởng.


Xác nhận của Chính quyền địa phương


Hoặc cơ quan quản lý cán bộ


